	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 706/BGDĐT-GDĐH
V/v báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2018 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 trình độ TS, ThS, ĐH, CĐSP, TCSP.

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

	
Kính gửi:  

	

- Các đại học, học viện, trường đại học;
- Các trường cao đẳng đào tạo giáo viên;
- Các trường trung cấp đào tạo giáo viên;
- Các trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học;
- Các viện nghiên cứu khoa học có đào tạo trình độ tiến sĩ.


Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, các viện nghiên cứu có đào tạo tiến sĩ, các trường sĩ quan có đào tạo đại học, các trường cao đẳng và trung cấp có đào tạo giáo viên (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục) báo cáo việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 đối với các trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm theo những yêu cầu cụ thể sau đây:
1. Yêu cầu các cơ sở giáo dục đăng nhập vào Hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê giáo dục đại học của Bộ GDĐT (sau đây gọi chung là Hệ thống cơ sở dữ liệu) tại địa chỉ http://csdldh.moet.gov.vn, thực hiện cập nhật, khai báo đầy đủ số liệu liên quan đến tình hình thực hiện chỉ tiêu năm 2018, các tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 đối với trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (theo quy định tại Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 và Thông tư số 01/2019/ TT-BGDĐT ngày 25/02/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) theo hướng dẫn cụ thể trong hệ thống. Để đăng nhập vào Hệ thống cơ sở dữ liệu, cơ sở giáo dục sử dụng tài khoản đã được cấp theo hướng dẫn tại công văn số 78/BGDĐT-VP ngày 07/01/2019 về việc báo cáo thống kê năm học 2018-2019.
2. Riêng đối với việc xác định và đăng ký chỉ tiêu đào tạo giáo viên trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, Bộ GDĐT đề nghị các cơ sở giáo dục có đào tạo giáo viên rà soát, đăng ký chỉ tiêu phù hợp với năng lực đào tạo của cơ sở giáo dục và nhu cầu sử dụng giáo viên các cấp học khi triển khai chương trình sách giáo khoa phổ thông mới; tránh tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và đảm bảo tỷ lệ sinh viên sư phạm tốt nghiệp ra trường có việc làm. Trên cơ sở điều kiện bảo đảm chất lượng, chỉ tiêu đào tạo giáo viên theo ngành đào tạo do cơ sở giáo dục tự xác định và nhu cầu tuyển dụng giáo viên của địa phương, Bộ GDĐT sẽ có thông báo chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành, hình thức và trình độ đào tạo cho cơ sở giáo dục có đào tạo giáo viên.
Báo cáo đăng ký chỉ tiêu sư phạm của các cơ sở giáo dục đại học đề nghị gửi về Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GDĐT trước ngày 11/3/2019. Nếu cơ sở giáo dục không báo cáo đăng ký chỉ tiêu sư phạm năm 2019 trong thời hạn theo quy định này thì Bộ GDĐT sẽ không thông báo chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm năm 2019.
3. Từ số liệu đã khai báo trong Hệ thống cơ sở dữ liệu, các cơ sở giáo dục xuất các báo cáo tổng hợp bao gồm: Báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 (theo mẫu tại phụ lục 1 kèm theo); Báo cáo các điều kiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 (theo mẫu tại phụ lục 2 kèm theo); Báo cáo đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 (theo mẫu tại phụ lục 3 kèm theo), ký đóng dấu gửi về Bộ GDĐT trước ngày 11/3/2019 theo địa chỉ Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đồng thời các cơ sở giáo dục phía Nam từ Quảng Bình trở vào gửi dữ liệu bằng file word và file pdf văn bản đã ký đóng dấu về địa chỉ e-mail htnga@moet.gov.vn, các cơ sở giáo dục phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra gửi dữ liệu bằng file word và file pdf văn bản đã ký đóng dấu về địa chỉ e-mail dpvu@moet.gov.vn. 
Mọi vướng mắc cần trao đổi liên quan đến chỉ tiêu tuyển sinh có thể liên hệ trực tiếp với Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT qua điện thoại 024.38692392 hoặc qua các email nêu trên.
4. Bộ GDĐTsẽ kiểm tra, thanh tra việc tự xác định chỉ tiêu của các cơ sở giáo dục trên cơ sở các điều kiện đảm bảo chất lượng và các quy định có liên quan đã được khai báo trên Hệ thống cơ sở dữ liệu.
5. Đầu mối hỗ trợ kỹ thuật về phần mềm và tài khoản đăng nhập Hệ thống cơ sở dữ liệu, đề nghị cơ sở giáo dục liên hệ với Cục Công nghệ thông tin qua số điện thoại: (024).38695712 (máy lẻ 100), email hỗ trợ: csdldh@moet.edu.vn.
Bộ GDĐT thông báo và yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung của công văn này./.
	

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ KHTC, Cục CNTT(để ph/h);
- Lưu VT, Vụ GDĐH.
	KT.BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

(Đã ký)


Lê Hải An
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHỤ LỤC 1: THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2018
(Kèm theo công văn số  706/BGDĐT-GDĐH ngày 28  tháng 02 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	Cơ quan chủ quản (nếu có)
Trường…………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



BÁO CÁO THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2018
Lưu ý: Chỉ tiêu viết tắt “CT”; Thực hiện chỉ tiêu viết tắt “TH”
	STT
	Trình độ/ ngành đào tạo
	Tính hình thực hiện chỉ tiêu theo khối ngành 
	Tổng cộng
	Tỷ lệ %

	
	
	Khối I
	Khối II
	Khối III
	Khối IV
	Khối V
	Khối VI
	Khối VII
	
	

	
	
	CT
	TH
	CT
	TH
	CT
	TH
	CT
	TH
	CT
	TH
	CT
	TH
	CT
	TH
	CT
	TH
	

	1
	Sau đại học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Tiến sĩ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Ngành….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Thạc sĩ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Ngành….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đại học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	ĐH Chính quy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Ngành…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	ĐH Liên thông CQ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	Ngành…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Bằng 2 CQ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	Ngành………….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	ĐH LT VLVH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	ĐH Bằng 2 VLVH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	VLVH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Từ xa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Cao đẳng sư phạm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	CĐ Sư phạm CQ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Ngành…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.2
	Ngành…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	CĐ SP LTCQ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	Ngành…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.2
	Ngành…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	CĐSP LT VLVH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4
	CĐSP VLVH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Trung cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	TCSP CQ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	TCSP VLVH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



                                                                                                                                         Hà Nội, ngày        tháng       năm 2019
												                                     Thủ trưởng đơn vị
									                                                                        (Ký tên, đóng dấu)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHỤ LỤC 1: CÁC ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU
(Kèm theo công văn số 706 /BGDĐT-GDĐH ngày 28 tháng 02 năm 2019
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	




Cơ quan chủ quản (nếu có)
Trường………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


CÁC ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU
1.1. Quy mô đào tạo hệ chính quy đến ngày 31/12/2018(Người học)
	STT
	Loại chỉ tiêu
	Khối ngành đào tạo

	
	
	Khối ngành I
	Khối ngành II
	Khối ngành III
	Khối ngành IV
	Khối ngành V
	Khối ngành VI
	Khối ngành VII

	1
	Sau đại học
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Tiến sĩ
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Ngành ….
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Ngành ….
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Thạc sĩ
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Ngành ….
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Ngành ….
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đại học
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Chính quy
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Ngành….
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Ngành…
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Liên thông CQ
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Ngành….
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	Ngành…
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Bằng 2 CQ
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Ngành….
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2
	Ngành…
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cao đẳng SP
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Sư phạm CQ
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Ngành….
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Ngành…
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Sư phạm LTCQ
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Ngành….
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.2
	Ngành…
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trung cấpSP
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Sư phạm CQ
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Ngành….
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.2
	Ngành…
	
	
	
	
	
	
	


1.2. Dự kiến người học tốt nghiệp/ hoặc không tiếp tục theo học tại trường năm 2019 (Người)
	STT
	Loại chỉ tiêu
	Khối ngành đào tạo

	
	
	Khối ngành I
	Khối ngành II
	Khối ngành III
	Khối ngành IV
	Khối ngành V
	Khối ngành VI
	Khối ngành VII

	1
	Sau đại học
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Tiến sĩ
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Ngành (Ngành)…
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Ngành (Ngành)…
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Thạc sĩ
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Ngành (Ngành)…
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Ngành (Ngành)…
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đại học
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Chính quy
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Ngành………….
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Ngành………….
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Liên thông CQ
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Ngành………….
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	Ngành………….
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Bằng 2 CQ
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Ngành………….
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2
	Ngành………….
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cao đẳng SP
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Sư phạm chính quy
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Ngành………….
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Ngành………….
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Sư phạm  LT CQ
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Ngành………….
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.2
	Ngành………….
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trung cấpSP
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Sư phạm chính quy
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Ngành………….
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.2
	Ngành………….
	
	
	
	
	
	
	


1.3. Giảng viên cơ hữu ngành theo khối ngành đến ngày 31/12/2018 (Người)
	STT
	Khối ngành
	GS.TS/GS.TSKH
	PGS.TS/PGS.TSKH
	TS/TSKH
	Thạc sĩ
	Đại học
	Tổng cộng

	I
	Giảng viên cơ hữu ngành tham gia giảng dạy trình độ tiến sĩ

	1
	Khối ngành I
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	2
	Khối ngành II
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	3
	Khối ngành III
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	4
	Khối ngành IV
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	5
	Khối ngành V
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành ….
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	6
	Khối ngành VI
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	7
	Khối ngành VII
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng giảng dạy tiến sĩ
	
	
	
	
	
	

	II
	Giảng viên cơ hữu ngành tham gia giảng dạy trình độ thạc sĩ
	

	1
	Khối ngành I
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	2
	Khối ngành II
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	3
	Khối ngành III
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	4
	Khối ngành IV
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	5
	Khối ngành V
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành ….
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	6
	Khối ngành VI
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	7
	Khối ngành VII
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng giảng dạy Thạc sĩ
	
	
	
	
	
	

	III
	Giảng viên cơ hữu ngành tham gia giảng dạy trình độ ĐH, CĐSP, TCSP
	

	1
	Khối ngành I
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	2
	Khối ngành II
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	3
	Khối ngành III
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	4
	Khối ngành IV
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	5
	Khối ngành V
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành ….
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	6
	Khối ngành VI
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	7
	Khối ngành VII
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số giảng viên giảng dạy đại học, CĐSP, TCSP
	
	
	
	
	
	


1.4. Giảng viên thỉnh giảng theo khối ngành đến ngày 31/12/2018(Người)
	STT
	Khối ngành
	GS.TS/GS.TSKH
	PGS.TS/ PGS.TSKH
	TS.TSKH
	Thạc sĩ
	Tổng cộng

	1
	Khối ngành I
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Ngành….
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Ngành….
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Khối ngành II
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	

	3
	Khối ngành III
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	

	4
	Khối ngành IV
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	

	5
	Khối ngành V
	
	
	
	
	

	
	Ngành ….
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	

	6
	Khối ngành VI
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	

	7
	Khối ngành VII
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	

	
	Ngành….
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	


Ghi chú: Không điền vào ô có dấu X
1.5. Giảng viên cơ hữu các môn học chung đến ngày 31/12/2018 (Người)
	GS.TS/ GS.TSKH
	PGS.TS/ PGS.TSKH
	TS.TSKH
	Thạc sĩ
	Đại học
	Tổng giảng viên quy đổi

	
	
	
	
	
	


1.6. Cơ sở vật chất đến ngày 31/12/2018
	Hạng mục
	Diện tích sàn xây dựng (m2)

	1. Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu
	

	2. Thư viện, trung tâm học liệu
	

	3. Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập
	


1.7. Công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng:
a) Cơ sở giáo dục được công nhận kiểm định chất lượng:
- Số Quyết định:                                         , ngày Quyết định:      
- Tổ chức công nhận kiểm định:

b) Chương trình đào tạo được công nhận kiểm định chất lượng:
	STT
	Tên ngành đào tạo có chương trình đào tạo được công nhận kiểm định
	Số, ngày QĐ công nhận kiểm định chất lượng
	Tên Tổ chức công nhận kiểm định

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	.....
	
	



Hà Nội, ngày      tháng       năm 2019
				                                                 Thủ trưởng đơn vị									     (Ký tên, đóng dấu)


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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	Cơ quan chủ quản (nếu có)
Trường…………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2019
	STT
	Loại chỉ tiêu
	Khối ngành đào tạo

	
	
	Khối ngành I
	Khối ngànhII
	Khối ngành III
	Khối ngành IV
	Khối ngành V
	Khối ngành VI
	Khối ngành VII

	1
	Sau đại học
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Tiến sĩ
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Ngành….
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Ngành ….
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Thạc sĩ
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Ngành….
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Ngành….
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đại học
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Chính quy
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Ngành………….
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.1.2
	Ngành………….
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.2
	Liên thông CQ
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Ngành………….
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.2.2
	Ngành………….
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.3
	Bằng 2 CQ
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Ngành………….
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.3.2
	Ngành………….
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.4
	Liên thông VLVH
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Bằng 2 VLVH
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	VLVH
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Từ xa
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cao đẳng sư phạm
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Sư phạm CQ
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3.1.1
	Ngành…
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3.1.2
	Ngành…
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3.2
	Sư phạm LTCQ
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3.2.1
	Ngành…
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3.2.2
	Ngành…
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3.3
	Sư phạm LT VLVH
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Sư phạm VLVH
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Sư phạm chính quy
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4.2
	Sư phạm VLVH
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú: Không điền vào ô có dấu X
	
Hà Nội, ngày     tháng     năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)



